MỤC F

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ KHÔNG ĐẤU THẦU

"Khoản tài trợ cho các Doanh nghiệp mới 
về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo " 
Bên nộp đề xuất sẽ chuẩn bị bảng dự toán kinh phí không đấu thầu theo mẫu dưới đây cho các hoạt động bao gồm: i) tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện trong nước, ii) chi phí cho chuyên gia trong nước ra nước ngoài, iii) các khoản chi phí hợp lệ khác liên quan

	STT
	Tên hoạt động và nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Số ngày
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện trong nước [ghi rõ tên của hội nghị, hội thảo, sự kiện dự kiến tổ chức trong nước, (nếu có)]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê hội trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phòng nghỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí đi lại
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Giải khát giữa giờ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Văn phòng phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	In ấn, photo tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí cho chuyên gia trong nước ra nước ngoài

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vé máy bay, các phương tiện đi lại đến địa điểm công tác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện giao thông đi lại sân bay - nơi ở
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền thuê phương tiện giao thông đi lại làm việc hàng ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền điện thoại, telex, fax, Internet
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền cước hành lý, tài liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiền phòng nghỉ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phí làm visa, hộ chiếu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi phí dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Các khoản chi phí hợp lệ khác liên quan [photo, in ấn tài liệu, thuê phương tiện, chi phí đi lại trong nước, công tác phí, văn phòng phẩm...]

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

1) Mức phí trên bao gồm tất cả các loại thuế và phí liên quan mà Bên nộp đề xuất phải trả để thực hiện công việc.

2) Các nội dung chi phí nêu trên chỉ là gợi ý tổng quát, Bên nộp đề xuất có thể bổ sung chi tiết các hạng mục chi phí trong bảng dự toán nếu thấy cần thiết và hợp lệ.
� Định mức theo các quy định của Bộ Tài chính


� Định mức theo các quy định của Bộ Tài chính


� Định mức theo các quy định của Bộ Tài chính





